Bài 13: Một số vấn đề về Pháp luật Quốc tế

BÀI 13
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
I. Khái niệm pháp luật quốc tế

1. Thuật ngữ pháp luật quốc tế

Công pháp Quốc tế: Luật Quốc tế không nằm ngoài khái niệm chung về pháp luật trong hệ thống pháp luật quốc gia. Tuy nhiên có những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế, trong có những quan hệ giữa các Quốc gia, dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết và tổ chức quốc tế liên chính phủ với nhau. Đó là những mối quan hệ giữa các chủ thể mang trong mình quyền lực công và chúng thuộc đối tượng điều chỉnh của Công pháp Quốc tế.
Tư pháp quốc tế: là hệ thống các quy tắc và quy phạm pháp luật được xây dựng để đều chỉnh một nhóm đặc biệt các cơ quan quốc tế phát sinh trong quá trình hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức, cá nhân của các nước khác nhau. Trong một số trường hợp đặc biệt, quốc gia cũng có thể tham gia và quan hệ quốc tế đó với tính cách là chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế.
2. Chủ thể và khách thể của Pháp luật quốc tế
2.1. Chủ thể và khách thể của công pháp quốc tế

Chủ thể của luật quốc tế bao gồm:

+ Quốc gia: với tư cách là chủ thể của công pháp quốc tế phải có 3 yếu tố cơ bản là: dân cư, lãnh thổ, và chủ quyền quốc gia. Quốc gia là chủ thể chủ yếu và cơ bản của công pháp quốc tế có các quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản sau:

+ Các quyền quốc tế cơ bản:

· Được tôn trọng độc lập chủ quyền.
· Bình đẳng về chủ quyền và quyền lợi.
· Bất khả xâm phạm về biên giới, lãnh thổ.
· Tự vệ cá thể hoặc tập thể.
· Được phát triển và tồn tại trong hòa bình.
· Tham gia xây dựng các nguyên tắc và quy phạm quốc tế.
· Tự do quan hệ và hợp tác với các chủ thể khác.
· Trở thành hội viên của tổ chức quốc tế phổ cập.
· Tham gia các hội nghị quốc tế liên quan đến lợi ích của mình.
+ Các nghĩa vụ quốc tế cơ bản


Nghĩa vụ pháp lý quốc tế chung nhất của mỗi quốc gia là tôn trọng các quyền cơ bản nêu trên.
+ Dân tộc đang đấu tranh nhằm thực quyển dân tộc tự quyết: 
Đây là chủ thể đặc biệt của luật quốc tế hiện đại, bởi vì chủ thể này chưa hội đủ 3 yếu tố cơ bản của một quốc gia mà đang trong quá trình hình thành quốc gia, tức là đang trong quá trình tiến lên thành lập quốc gia có chủ quyền.


Với tư cách là chủ thể đặc biệt của luật quốc tế hiện đại, dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền dân tộc tự quyết có các quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế cơ bản sau:

+ Các quyền quốc tế cơ bản:

· Tiến hành cuộc đấu tranh với mọi hình thức, kể cả hình thức đấu tranh dùng vũ trang, chống lại nước đang cai trị mình.
· Được các quốc gia, các dân tộc, các tổ chức quốc tế giúp đỡ về mọi mặt, được pháp luật quốc tế bảo hộ.
· Được thiết lập các quan hệ và hợp tác với các chủ thể khác của luật quốc tế hiện đại.

Các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập có nghĩa vụ tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại, tôn trọng các quyền của các dân tộc và các chủ thể khác của luật quốc tế hiện đại.

+ Tổ chức quốc tế liên chính phủ: 

Là tổ chức quốc tế do các quốc gia thỏa thuận thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế. Xuất phát từ chủ quyền và lợi ích của mình, các quốc gia thỏa thuận qui định cho tổ chức quốc tế liên chính phủ được hưởng các quyền nhất định và có các nghĩa vụ tương ứng trong quan hệ quốc tế. Tổ chức quốc tế liên chính phủ là chủ thể hạn chế của luật quốc tế bởi vì:

· Do các quốc gia thỏa thuận thành lập và có thể bị giải tán bởi các quốc gia.

· Chỉ được hoạt động trong khuôn khổ những nhiệm vụ và quyền hạn do các quốc gia thành viên trao cho. Và tất nhiên phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại.

2.2. Chủ thể và khách thể của tư pháp quốc tế

· Chủ thể: là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc nhà nước nước ngoài tham gia.

· Khách thể: là tài sản liên quan đến quan hệ tồn tại ở nước ngoài.

3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế

Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại là những phương châm hành động bao trùm nhất, là tư tưởng chỉ đạo quan trọng nhất và được thừa nhận rộng rãi nhất trong quan hệ qốc tế ngày nay.

Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại gồm:

· Tôn trọng chủ quyền quốc gia.
· Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia.
· Quyền dân tộc tự quyết.
· Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
· Hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế.
· Tôn trọng các quyền cơ bản của con người.
· Các quốc gia có trách nhiệm hợp tác với nhau.
· Tự nguyện thực hiện cam kết quốc tế.
II. Một số vấn đề cụ thể của pháp luật quốc tế được quan tâm

1. Vấn đề điều ước quốc tế

· Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý quốc tế do các quốc gia và chủ thể khác của công pháp quốc tế thỏa thuận xây dựng và bảo đảm thi hành trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đối với nhau trong quốc tế.
· Điều ước quốc tế là tên gọi chung cho các loại văn bản pháp lý quốc tế do hai hay nhiều chủ thể luật quốc tế ký kết gồm: hiến chương, hiệp ước, hiệp định, công ước, định ước, nghị định thư, quy chế…

2. Vấn đề lãnh thổ

· Lãnh thổ quốc gia là bộ phận cấu thành cơ bản của quốc gia bao gổm: vùng đất, vùng trời, vùng nước, lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia đó.
· Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia bao gồm:

· Vùng đất liền, đảo, quần đảo.
· Vùng nước: nước nội địa, biên giới, nội thủy, lãnh hải.
· Vùng trời: là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước của quốc gia.
· Vùng lòng đất: toàn bộ phần nằm dưới vùng đất và vùng nước của quốc gia.
· Qui chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia được hình thành trên cơ sở hệ thống các nguyên tắc, vi phạm pháp luật quốc tế và của pháp luật quốc gia.

· Nguyên tắc bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ trong luật quốc tế và một trong những nguyên tắc giữ vị trí quan trọng nhất trong việc xem xét qui chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia.
· Khái niệm và các kiểu biên giới quốc gia:

· Biên giới quốc gia là ranh giới xác định phạm vi chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó.

· Biên giới quốc gia bao gồm các kiểu sau: biên giới theo địa hình, theo hình học, theo thiên văn.

· Phân định biên giới quốc gia

Bao gồm các giai đoạn: hoạch định biên giới quốc gia, phân giới thực địa, cấm mốc (xác định biên giới quốc gia trên bộ).
3. Vấn đề dân cư

· Trong luật quốc tế hiện đại, dân cư được hiểu là tổng hợp những người sống trên lãnh thổ của một quốc gia nhất định và phải tuân theo pháp luật của quốc gia đó.

· Xét theo địa vị pháp lý, thành phần của dân cư của một nước bao gồm những bộ phận sau:

· Công dân của nước sở tại (chiếm đại bộ phận dân cư).
· Người có quốc tịch nước ngoài.
· Người có hai hoặc nhiều quốc tịch.
· Người không có quốc tịch.
Địa vị pháp lý của dân cư:

· Việc qui định địa vị pháp lý của dân cư và điều chỉnh pháp lý là những vấn đề dân cư sống ở nước nào là thuộc thẩm quyền của nước đó, các quốc gia khác không có quyền can thiệp.

· Ở các nước khác nhau, dân cư có địa vị pháp lý khác nhau, chế độ pháp lý dân cư ở mỗi nước suy cho cùng là do chế độ kinh tế - xã hội của nước đó quyết định. Do vậy mỗi nhà nước đều có chế độ pháp lý về dân cư nhất định phù hợp với chế độ kinh tế của xã hội mình.

· Ngay trong phạm vi một nước, các bộ phận dân cư khác nhau cũng có quyền và nghĩa vụ khác nhau. Công dân nước sở tại luôn có quyền và nghĩa vụ do pháp luật của nước mình quy định, trong đó có những thẩm quyền mà người nước ngoài không thể có được.

· Đối với người có quốc tịch nước ngoài thì địa vị pháp lý của họ thường được xác định bằng các nguyên tắc sau: nguyên tắc đãi ngộ quốc gia, nguyên tắc tối huệ quốc, nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt. Đối với người không quốc tịch thì địa vị của họ rất thấp kém vì họ không có các quyền giống như một công dân được hưởng.

· Quốc tịch là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia. Song khi thực hiện chủ quyền của mình, mỗi quốc gia phải chú ý đến pháp luật và tập quán quốc tế, đồng thời không loại trừ khả năng hợp tác quốc tế trong công pháp quốc tế.

4. Vấn đề luật ngoại giao và lãnh sự

4.1. Vấn đề ngoại giao

Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan của một quốc gia đóng trên lãnh thổ của quốc gia khác để thực hiện quan hệ ngoại giao với quốc gia sở tại và với các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia khác ở quốc gia sở tại. Có 2 loại cơ quan đại diện ngoại giao chủ yếu là: Đại sứ quán và công sứ quán.
· Đại sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao cao nhất của một nước ở nước ngoài. Người đứng đầu đại sứ quán là Đại sứ đặt mệnh toàn quyền.

· Công sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao gần giống như đại sứ quán,  nhưng ở mức thấp hơn so với đại sứ quán. Người đứng đầu công sứ quán là công sứ đặt mệnh toàn quyền.

Ngoài đại sứ quán và công sứ quán còn một cấp cơ quan đại diện ngoại giao nữa là đại diện quán. Người đứng đầu đại diện quán là đại diện. Có cấp bậc và hàm ngoại giao
4.2. Vấn đề lãnh sự

Cơ quan lãnh sự là cơ quan đối ngoại của quốc gia này đặt trên lãnh thổ quốc gia khác nhằm thực hiện chức năng lãnh sự  trong một khu vực lãnh thổ nhất định trên cơ sở thỏa thuận của hai nước hữu quan. Khác với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự chỉ đạo đại diện cho quốc gia mình về một số vấn đề nhất định và tại một khu vực lãnh thổ nhất định (gọi là khu vực lãnh sự). Do đó, đặt bên cạnh chính quyền địa phương của khu vực lãnh sự.
5. Vấn đề hội nghị quốc tế và tổ chức quốc tế

Hội nghị quốc tế và diễn đàn của những đại diện chính thức của các chủ thể công pháp quốc tế nhằm thỏa thuận và giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích chung của toàn thế giới và lợi ích riêng của từng chủ thể công pháp quốc tế.
· Căn cứ vào số lượng chủ thể công pháp quốc tế của các bên tham gia có: hội nghị song phương và hội nghị đa phương.

· Căn cứ vào cấp bậc của trưởng đoàn của các bên tham gia có: hội nghị thượng đỉnh, hội nghị ngoại trưởng, hội nghị chuyên viên…

· Căn cứ vào nội dung và tính chất của hội nghị… hội nghị chính trị, hội nghị ngoại giao hội nghị kinh tế, hội nghị nhân đạo…

6. Vấn đề luật nhân đạo quốc tế

Các quốc gia hiện đại là những thực thể độc lập, có chủ quyền bình đẳng với nhau trong quan hệ quốc tế. Vì vậy không có quốc gia nào có quyền đặt ra pháp luật bắt buộc quốc gia khác phải tuân theo. Các quốc gia phải cùng nhau thỏa thuận xây dựng các nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế hoặc cùng chấp nhận những tập quán quốc tế nhất định trên cơ sở tự nguyện bình đẳng
CÂU HỎI

1. Công pháp quốc tế là gì? Chủ thể và khách thể của công pháp quốc tế?

2. Trách nhiệm pháp lý quốc tế là gì? Cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế? 
3. Tư pháp quốc tế là gì? Chủ thể và khách thể của tư pháp quốc tế?
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